
STT
STT theo 

E-HSMT
Mã định danh Tên nhà thầu Địa chỉ Mã phần/lô

Tổng 

phần/lô 

trúng thầu

Tổng giá trị

1 7,8,24 vn0107512970
Công ty cổ phần công 

nghệ y tế Việt Đức

Tầng 5, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, 

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

PP2400232207

PP2400232208

PP2400232224

3 192.456.000

2 12,13 vn0101032110
Công Ty TNHH Kim 

Hưng

35 ngõ Tức Mặc, phường Cửa Nam, quận 

Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

PP2400232212

PP2400232213
2 113.400.000

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-BVM ngày       /10/2024 của Bệnh viện Mắt Bình Định)

Phụ lục 1: TÊN ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU



STT

STT 

theo E-

HSMT

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/lô Tên phần/lô

Tên hàng 

hóa dự 

thầu

Mã ký hiệu
Quy cách kỹ 

thuật/Đóng gói

Hãng sản 

xuất/

Nước sản 

xuất

Số ĐKLH/ 

GPNK/TKH

Q

Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 7 vn0107512970

Công ty cổ 

phần công 

nghệ y tế Việt 

Đức

PP2400232207
Chỉ Nylon 

10/0

Chỉ phẫu 

thuật 

Orlon số 

10/0

3M30CS6

Chỉ phẫu thuật không 

tiêu đơn sợi làm bằng 

chất liệu Polyamide 6 

hoặc 6.6(Nylon)  số 

10/0 dài 30cm, hai 

kim hình thang vi 

phẫu 6mm, 3/8 C. 

Kim làm bằng thép 

không gỉ, tiệt trùng 

bằng Ethylene Oxyde 

Đạt tiêu chuẩn 

ISO13485.

Orion Sutures 

(India) Pvt 

Ltd/ Ấn Độ

11726NK/BY

T-TB-CT
Tép 1.200 93.250 111.900.000

2 8 vn0107512970

Công ty cổ 

phần công 

nghệ y tế Việt 

Đức

PP2400232208
Chỉ Nylon 

6/0

Chỉ phẫu 

thuật 

Orlon số 

6/0

3I75CX13

Chỉ phẫu thuật không 

tiêu đơn sợi làm bằng 

chất liệu Polyamide 6 

hoặc 6.6 số 6/0 dài 

75cm, kim tam giác 

ngược 13mm, 3/8C.

Kim làm bằng thép 

không gỉ, tiệt trùng 

bằng Ethylene Oxyde 

Đạt tiêu chuẩn 

ISO13485.

Orion Sutures 

(India) Pvt 

Ltd/Ấn Độ

11726NK/BY

T-TB-CT
Tép 120 33.800 4.056.000

3 24 vn0107512970

Công ty cổ 

phần công 

nghệ y tế Việt 

Đức

PP2400232224
Miếng dán 

mi

Băng dán 

mi lớn
A1012M

Băng phim dính y tế 

trong suốt

* Giấy lót tráng 

Silicone hàm lượng 

63%

* Lớp Film 

Polyurethane hàm 

lượng 12%;

* Nền keo Acrylate 

hàm lượng 25%;

* Kích cỡ: 10cm x 

12cm.

Zibo 

Qichuang 

medical 

products 

Co.,ltd/Trung 

Quốcd

240000001/P

CBA-HP
Miếng 9.000 8.500 76.500.000

Phụ lục 2: GIÁ ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-BVM ngày       /10/2024 của Bệnh viện Mắt Bình Định)



4 12 vn0101032110

Công Ty 

TNHH Kim 

Hưng

PP2400232212
Dây silicon 

mổ sụp mi

Dây 

silicon mổ 

sụp mi

S3.1000

Dây chất liệu silicon, 

có đầu nối cố định 

sleeve bằng silicon 

giúp kiểm soát lực 

căng / lực kéo tốt hơn

Hai kim đầu nhọn, 

chất liệu kim loại, 

chiều dài 58mm

Dây và kim kết nối 

hoàn hảo với nhau

Không cần mô tự thân

Đóng gói tiệt trùng, 

hộp / 3 cái

FCI/ Pháp

2300091ĐKL

H/BYT-TB-

CT

Cái 24 3.150.000 75.600.000

5 13 vn0101032110

Công Ty 

TNHH Kim 

Hưng

PP2400232213

Dây 

Silicon mổ 

tiếp khâu 

lệ mũi

Dây 

silicon mổ 

tiếp khẩu 

lệ mũi 

BIKA

S1.1000/ 

S1.1250

Dây silicon mổ tiếp 

khẩu lệ mũi

Dây chất liệu silicon y 

tế, đường kính 

0.64mm

Que dẫn chất liệu kim 

loại, 2 que dẫn đầu tù, 

đường kính 0.8mm, 

dài 80mm

Đóng gói vô trùng, 

hộp / 3 cái.

FCI/ Pháp

2300468ĐKL

H/BYT-

HTTB

Cái 12 3.150.000 37.800.000


